
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Lê Nguyễn Nguyên Bảo 18/10/2012 Nam Kinh 0934009110

2 Hồ Quý Đại 17/11/2009 Nam Kinh 0901841425 HN

3 Nguyễn Phúc Hoàng 15/08/2012 Nam Kinh 0918434646

4 Nguyễn Đình Hội 31/10/2012 Nam Kinh 0906328858

5 Nguyễn Triều Hy 11/09/2012 Nam Kinh 0909389221

6 Nguyễn Hữu Khang 22/10/2012 Nam Kinh 0707559494

7 Nguyễn Thanh Khiết 07/06/2012 Nam Kinh 0928427732

8 Phan Dương Đăng Khoa 09/05/2012 Nam Kinh 0772920876

9 Đinh Hoàng Minh Khôi 08/05/2012 Nam Kinh 0902980118

10 Ngô Tùng Lan 16/08/2011 1 Kinh 0774673821

11 Tạ Vương Giang Long 29/06/2012 Nam Kinh 0902421768

12 Đinh Công Nam 04/11/2012 Nam Mường 0928798679

13 Trần Ngọc Đông Nghi 18/06/2012 1 Kinh 0908764424

14 Hoàng Thiện Nhân 03/01/2012 Nam Kinh 0912098178

15 Vũ Đại Nhân 20/11/2012 Nam Kinh 0703388086

16 Hà Văn Nhật 12/10/2011 Nam Kinh 0969106581

17 Lê Nguyễn Lan Phương 23/11/2012 1 Kinh 0936337006

18 Hor Thanh Vĩnh Quân 07/04/2012 Nam Hoa 0938896633

19 Vũ Minh Quý 21/09/2012 Nam Kinh 0976717714

20 Nguyễn Hồng Quyên 12/11/2012 1 Kinh 0938728815

21 Dương Tấn Sang 27/08/2012 Nam Kinh 0394808782

22 Nguyễn Đình Minh Tâm 15/11/2012 Nam Kinh 0983966371

23 Nguyễn Phạm Quang Thái 04/09/2012 Nam Kinh

24 Nguyễn Minh Thành 29/06/2012 Nam Kinh 0908444540

25 Đỗ Phương Thảo 24/08/2012 1 Kinh 0977653999

26 Nguyễn Lê Công Thảo 29/09/2012 Nam Kinh 0932150635

27 Nguyễn Phạm Minh Thông 04/09/2012 Nam Kinh

28 Nguyễn Vũ Phương Thùy 23/03/2012 1 Kinh 0903987009

29 Lê Mai Thư 01/03/2012 1 Kinh 0964497966

30 Trần Thủy Tiên 08/11/2012 1 Kinh 0908476227

31 Nguyễn La Phúc Toàn 17/09/2012 Nam Kinh 0918470918
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32 Hoàng Ngọc Đoan Trang 31/12/2012 1 Kinh 0918637897

33 Hồ Quý Tuấn 16/03/2012 Nam Kinh 0901841425

34 Nguyễn Lê Minh Vân 09/04/2012 1 Kinh 0903696948

35 Nguyễn Mai Thảo Vy 03/12/2012 1 Kinh 0937489359

36 Nguyễn Thái Uyên Vy 03/02/2012 1 Kinh 0906667389

37 Phan Ngọc Yến 04/07/2012 1 Kinh 0967792439
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